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I.  MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu,  lọc dữ liệu và thực hiện được các  bước để lọc dữ liệu	
	2. Kỹ năng: Hình thành kỹ năng thành thạo thêm một số thao tác trong chương trình bảng tính như việc sắp xếp và lọc dữ liệu.
	3. Thái độ: Nghiêm túc thực hành. Tích cực trong thực hành.
4. Định hướng hình thành năng lực 
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.

II. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC
	Bài mới: 
Bài mới:  Hoạt động:  Bài tập 1
(1) Mục tiêu: Thực hiện được việc sắp xếp và lọc dữ liệu.
 (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phát hiện và giải quyết vấn đề.
(3) Hình thức dạy học: thảo luận nhóm, tự học.
(4) Phương tiện dạy học: máy chiếu.
(5) Sản phẩm: Trang tính đã được sắp xếp và lọc dữ liệu.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	
+ GV: Ôn lại các kiến thức về sắp xếp dữ liệu cho các em.
+ GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện lại các thao tác trên.
+ GV: Nhận xét sửa sai các thao tác cho các em.
+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 1.
+ GV: Khởi động chương trình bảng tính Excel. Yêu cầu học sinh mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong Bài thực hành 6.
+ GV: Thực hiện yêu cầu sau:
+ GV: Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn và điểm trung bình như sau:
- Các cột môn Toán, Ngữ Văn, Điểm trung bình sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- Các cột môn Vật lí, Tin học sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ GV: Yêu cầu HS lọc dữ liệu để chọn các bạn:
- Có điểm 10 môn Tin học.
- Có điểm trung bình cao nhất.
- Có điểm 9 môn Vật lí.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Các bạn quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã được GV chỉnh sửa.
+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
	
+ HS: Chú ý lắng nghe nhơ lại các bước thực hiện.
+ HS: Một HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ HS: Sửa chữa các thao tác sai, ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Đọc thông tin bài tập 1 SGK/77.
+ HS: Ôn lại các kiến thức đã được học ở tiết trước. Khởi động phần mềm. Thực hiện mở bảng tính đã lưu File  Open.
+ HS: Thực hiện các yêu cầu:
+ HS: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu và chọn nút lệnh.
+ HS: Chọn nút lệnh Sort Ascending để sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
+ HS: Chọn nút lệnh Sort Descending để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ HS: Mở bảng chọn Data  Filter  AutoFilter:
+ HS: Nháy vào nút [image: ] chọn 10.
+ HS: Nháy vào nút [image: ] chọn 9.8.
+ HS: Nháy vào nút [image: ] chọn 9.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.
+ HS: Chú ý lắng nghe.
	1. Bài tập 1. Sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn và điểm trung bình như sau:
- Các cột môn Toán, Ngữ Văn, Điểm trung bình sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- Các cột môn Vật lí, Tin học sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ Lọc dữ liệu để chọn các bạn:
- Có điểm 10 môn Tin học.
- Có điểm trung bình cao nhất.
- Có điểm 9 môn Vật lí.
.



 
 Hoạt động:  Bài tập 2
(1) Mục tiêu: Thực hiện được việc sắp xếp và lọc dữ liệu.
 (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Phát hiện và giải quyết vấn đề.
(3) Hình thức dạy học: thảo luận nhóm, tự học.
(4) Phương tiện dạy học: máy chiếu.
(5) Sản phẩm: Trang tính đã được sắp xếp và lọc dữ liệu.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	
+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 2.
+ GV: Khởi động chương trình bảng tính Excel. Yêu cầu học sinh mở bảng tính Cac nuoc DNA đã được lưu trong Bài thực hành 6.
+ GV: Thực hiện các thao tác sắp xếp các nước theo:
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- Dân số tăng dần hoặc giảm dần.
- Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần.
+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.
	
+ HS: Đọc thông tin bài tập 2 SGK/77 - 78.
+ HS: Khởi động phần mềm. Thực hiện mở bảng tính đã lưu File  Open  Cac nuoc DNA.

+ HS: Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.
+ HS: Chọn nút lệnh Sort Ascending để sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Sort Descending để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.
	2. Bài tập 2. Sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ Thực hiện các thao tác sắp xếp các nước theo:
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- Dân số tăng dần hoặc giảm dần.
- Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần.



4. Củng cố: 
	- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 
5. Hướng dẫn về nhà:
     - Học bài cũ.
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               Bài  TH   8 : S ? P X ? P VÀ L ? C D ?  LI ? U     I.    M ? C TIÊU:   1.   Ki ? n th ? c:   Bi ? t và th ? c hi ? n các thao tác s ? p x ? p d ?  li ? u,  l ? c d ?  li ? u và th ? c hi ? n đư ? c  các    bư ? c đ ?  l ? c d ?  li ? u       2 .  K ?  năng:   Hình thành k ?  năng thành th ? o thêm m ? t s ?  thao tác trong chương tr ình b ? ng  t ính như vi ? c s ? p x ? p và l ? c d ?  li ? u.     3 .  Thái đ ? :   Nghiêm túc th ? c hành. Tích c ? c trong th ? c hành.   4.  Đ ? nh hư ? ng hình thành n ăng l ? c     -   Năng l ? c t ?  h ? c, năng l ? c  h ? p tác , năng l ? c gi ? i quy ? t v ? n đ ? .     II. TI ? N TRÌNH GI ?  H ? C     B ài m ? i:    B ài m ? i:     Ho ? t đ ? ng :    Bài t ? p 1   (1)  M ? c tiêu:  Th ? c hi ? n đư ? c vi ? c  s ? p x ? p và l ? c d ?  li ? u.     (2) Phương pháp/K i  thu ? t:  P hát hi ? n và gi ? i quy ? t v ? n đ ? .   (3) Hình th ? c d ? y h ? c:   th ? o lu ? n nhóm, t ?  h ? c.   (4) Phương ti ? n d ? y h ? c:   máy chi ? u .   (5) S ? n ph ? m:  Trang tính đ ã  đư ? c  s ? p x ? p và l ? c d ?  li ? u.  

Ho ? t đ ? ng c ? a giáo viên  Ho ? t đ ? ng c ? a h ? c sinh  N ? i dung ghi b ? ng  

  + GV: Ôn l ? i các ki ? n th ? c v ?  s ? p x ? p d ?  li ? u  cho các em.   + GV: Yêu c ? u HS lên b ? ng th ? c hi ? n l ? i các  thao tác trên.   + GV: Nh ? n xét s ? a sai các thao tác cho các  em.   + GV: Đưa ra yêu c ? u và n ? i   dung bài t ? p 1.   + GV: Kh ? i đ ? ng chương tr ình b ? ng tính  Excel. Yêu c ? u h ? c sinh m ?  b ? ng tính Bang  diem lop em đ ã  đư ? c lưu trong Bài th ? c hành  6.   + GV: Th ? c hi ? n yêu c ? u sau:   + GV: Th ? c hi ? n các thao tác s ? p x ? p theo  đi ? m các môn và đi ? m trung bình nh ư sau:   -   Các c ? t môn Toán, Ng ?  Văn, Đi ? m trung  bình s ? p x ? p theo th ?  t ?  tăng d ? n.   -   Các c ? t môn V ? t lí, Tin h ? c s ? p x ? p theo  th ?  t ?  gi ? m d ? n.   + GV: Yêu c ? u HS l ? c d ?  li ? u đ ?  ch ? n các  b ? n:   -   Có đi ? m 10 môn Tin h ? c.   -   Có đi ? m trung bình cao nh ? t.   -   Có đi ? m 9 môn V ? t lí.   + GV: Hư ? ng d ? n HS th ? c hi ? n các thao tác  trên.   + GV: Yêu c ? u m ? t s ?   HS lên b ? ng th ? c hi ? n  các thao tác trên.    + HS: Chú ý l ? ng nghe nhơ l ? i các  b ư ? c th ? c hi ? n.   + HS: M ? t HS lên b ? ng th ? c hi ? n  thao tác.   + HS: S ? a ch ? a các thao tác sai, ghi  nh ?  ki ? n th ? c.   + HS: Đ ? c thông tin bài t ? p 1  SGK/77.   + HS: Ôn l ? i các ki ? n th ? c đ ã  đư ? c  h ? c  ?  ti ? t trư ? c. Kh ? i đ ? ng ph ? n  m ? m. Th ? c hi ? n m ?  b ? ng tính đ ã l ưu  File     Open.   + HS: Th ? c hi ? n các yêu c ? u:   + HS: Nháy chu ? t ch ? n m ? t ô trong  c ? t em c ? n s ? p x ? p d ?  li ? u và ch ? n  nút l ? nh.   + HS: Ch ? n nút l ? nh Sort Ascending  đ ?  s ? p x ? p theo th ?  t ?  tăng d ? n.   + HS: Ch ? n nút l ? nh Sort  Descending đ ?  s ? p x ? p theo th ?  t ?   gi ? m d ? n.   + HS : M ?  b ? ng ch ? n Data     Filter     AutoFilter:   + HS:  Nháy vào nút    ch ? n 10 .   + HS:  Nháy vào nút    ch ? n 9.8 .   + HS:  Nháy vào nút    ch ? n 9 .  1. Bài t ? p 1.   S ? p x ? p  và l ? c d ?  li ? u.   + Th ? c hi ? n cá c thao  tác s ? p x ? p theo đi ? m  các môn và đi ? m trung  bình nh ư sau:   -   Các c ? t môn Toán,  Ng ?  Văn, Đi ? m trung  bình s ? p x ? p theo th ?   t ?  tăng d ? n.   -   Các c ? t môn V ? t lí,  Tin h ? c s ? p x ? p theo  th ?  t ?  gi ? m d ? n.   + L ? c d ?  li ? u đ ?  ch ? n  các b ? n:   -   Có đi ? m 10 môn Tin  h ? c.   -   Có đi ? m trung bình  cao nh ? t.   -   Có đi ? m 9 môn V ? t  lí.   .    

